[image: image1.emf] 


	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 540 phút
Bài học trước: Không có
Thực hiện  từ 03/09/2018 đến 15/09/2018


Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CÔNG SỞ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu được qui trình cắt may áo công sở phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa và may được áo công sở đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Chuẩn bị

1.1 Vật liệu : mẫu thiết kế,rập thành phẩm ( hoặc bán thành phẩm),vải.
1.2 Dụng cụ : Kéo, thước dây, thước cây,thước cong, bút lông, bút chì, phấn may, kim ghim vải, kim may tay, kim may máy, chỉ may, máy may, manơcanh
2. Thực hiện

2.1 Trải vải, cắt vải

2.2 Ép keo, vắt sổ

2.3 Tiến hành ráp sản phẩm

3. Yêu cầu kỹ thuật

4. Một số sai hỏng và cách khắc phục

4.1 Cắt vải sai canh sợi

4.2 Trong quá trình cắt ráp sản phẩm không giữ được phom dáng trang phục đã dựng ban đầu

	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	475 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Thiết kế áo công sở dành cho U50
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2018
            Giảng viên
           Trương Việt Khánh Trang


	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 810 phút
Bài học trước: Thiết kế áo công sở
Thực hiện  từ  17/09/2018 đến 06/10/2018


Tên bài: THIẾT KẾ ÁO BIẾN KIỂU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu được qui trình cắt may áo biến kiểu phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa và may được áo biến kiểu đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

2. Chuẩn bị

1.1 Vật liệu : mẫu thiết kế,rập thành phẩm ( hoặc bán thành phẩm),vải.
1.2 Dụng cụ : Kéo, thước dây, thước cây,thước cong, bút lông, bút chì, phấn may, kim ghim vải, kim may tay, kim may máy, chỉ may, máy may, manơcanh
2. Thực hiện

2.1 Trải vải, cắt vải

2.2 Ép keo, vắt sổ

2.3 Tiến hành ráp sản phẩm

3. Yêu cầu kỹ thuật

4. Một số sai hỏng và cách khắc phục

4.1 Cắt vải sai canh sợi

4.2 Trong quá trình cắt ráp sản phẩm không giữ được phom dáng trang phục đã dựng ban đầu

	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	745 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Thiết kế áo biến kiểu dành cho U 50
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2018
            Giảng viên
            Trương Việt Khánh Trang



	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 540 phút
Bài học trước: Thiết kế áo biến kiểu
Thực hiện  từ  08/10/2018 đến 20/10/2018


Tên bài: THIẾT KẾ VÁY CÔNG SỞ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu được qui trình cắt may váy công sở phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa và may được váy công sở đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

3. Chuẩn bị

1.1 Vật liệu : mẫu thiết kế,rập thành phẩm ( hoặc bán thành phẩm),vải.
1.2 Dụng cụ : Kéo, thước dây, thước cây,thước cong, bút lông, bút chì, phấn may, kim ghim vải, kim may tay, kim may máy, chỉ may, máy may, manơcanh
2. Thực hiện

2.1 Trải vải, cắt vải

2.2 Ép keo, vắt sổ

2.3 Tiến hành ráp sản phẩm

3. Yêu cầu kỹ thuật

4. Một số sai hỏng và cách khắc phục

4.1 Cắt vải sai canh sợi

4.2 Trong quá trình cắt ráp sản phẩm không giữ được phom dáng trang phục đã dựng ban đầu

	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	475 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	17 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Thiết kế váy công sở dành cho U 50
	3 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2018
            Giảng viên
Trương Việt Khánh Trang



	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 810 phút
Bài học trước: Thiết kế váy công sở
Thực hiện  từ  22/10/2018 đến 10/11/2018


Tên bài: THIẾT KẾ VÁY BIẾN KIỂU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu được qui trình cắt may váy biến kiểu phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa và may được váy biến kiểu đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

4. Chuẩn bị

1.1 Vật liệu : mẫu thiết kế,rập thành phẩm ( hoặc bán thành phẩm),vải.
1.2 Dụng cụ : Kéo, thước dây, thước cây,thước cong, bút lông, bút chì, phấn may, kim ghim vải, kim may tay, kim may máy, chỉ may, máy may, manơcanh
2. Thực hiện

2.1 Trải vải, cắt vải

2.2 Ép keo, vắt sổ

2.3 Tiến hành ráp sản phẩm

3. Yêu cầu kỹ thuật

4. Một số sai hỏng và cách khắc phục

4.1 Cắt vải sai canh sợi

4.2 Trong quá trình cắt ráp sản phẩm không giữ được phom dáng trang phục đã dựng ban đầu

	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	745 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Thiết kế váy biến kiểu dành cho U 50
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2018
            Giảng viên
Trương Việt Khánh Trang


	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 540 phút
Bài học trước: Thiết kế váy biến kiểu
Thực hiện  từ 12/11/2018 đến 24/11/2018


Tên bài: THIẾT KẾ ĐẦM CÔNG SỞ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu được qui trình cắt may đầm công sở phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa và may được đầm công sở đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

5. Chuẩn bị

1.1 Vật liệu : mẫu thiết kế,rập thành phẩm ( hoặc bán thành phẩm),vải.
1.2 Dụng cụ : Kéo, thước dây, thước cây,thước cong, bút lông, bút chì, phấn may, kim ghim vải, kim may tay, kim may máy, chỉ may, máy may, manơcanh
2. Thực hiện

2.1 Trải vải, cắt vải

2.2 Ép keo, vắt sổ

2.3 Tiến hành ráp sản phẩm

3. Yêu cầu kỹ thuật

4. Một số sai hỏng và cách khắc phục

4.1 Cắt vải sai canh sợi

4.2 Trong quá trình cắt ráp sản phẩm không giữ được phom dáng trang phục đã dựng ban đầu

	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	475 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Thiết kế đầm công sở dành cho U 50
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2018
            Giảng viên
Trương Việt Khánh Trang


	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 810 phút
Bài học trước: Thiết kế đầm công sở
Thực hiện  từ  26/11/2018 đến 15/12/2018


Tên bài: THIẾT KẾ ĐẦM BIẾN KIỂU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: phát biểu được qui trình cắt may đầm biến kiểu phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa và may được đầm biến kiểu đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Tài liệu giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….

Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

Nhắc nhở an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề

Giới thiệu bài mới
	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

6. Chuẩn bị

1.1 Vật liệu : mẫu thiết kế,rập thành phẩm ( hoặc bán thành phẩm),vải.
1.2 Dụng cụ : Kéo, thước dây, thước cây,thước cong, bút lông, bút chì, phấn may, kim ghim vải, kim may tay, kim may máy, chỉ may, máy may, manơcanh
2. Thực hiện

2.1 Trải vải, cắt vải

2.2 Ép keo, vắt sổ

2.3 Tiến hành ráp sản phẩm

3. Yêu cầu kỹ thuật

4. Một số sai hỏng và cách khắc phục

4.1 Cắt vải sai canh sợi

4.2 Trong quá trình cắt ráp sản phẩm không giữ được phom dáng trang phục đã dựng ban đầu

	Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

	Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi


	37 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

· Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

· Quan tâm tới các học sinh yếu.

· Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục.
	Giảng giải

Quan sát

	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	745 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh.

- Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Thiết kế đầm biến kiểu dành cho U 50
	5 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2018
            Giảng viên
     Trương Việt Khánh Trang






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





Môn học: THỰC TẬP PHÁT TRIỂN MẪU TRÊN MANACANH


Lớp :16CĐ-MTT1 –Nhóm 1    Khoá : 16


Họ và tên giảng viên : Trương Việt Khánh Trang


Năm học: 2018-2019





















































Quyển số:.......











